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Ngữ văn 10, Tập một 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ 

biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, 

Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. Nguyễn Thị 

Nương, Đỗ Hải Phong

Ngữ văn 10, Tập hai

 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ 

biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, 

Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Đỗ Hải Phong

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10

 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ 

biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, 

Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Đỗ Hải Phong, 

Nguyễn Thị Hồng Vân

Toán 10, Tập một

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn 

Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần 

Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, 

Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, 

Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia 

Vượng

Toán 10, Tập hai 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn 

Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần 

Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, 

Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, 

Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia 

Vượng

(Theo QĐ số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 của Bộ GDĐT)

1

Nhà xuất bán

Giáo dục Việt 

Nam

2

Nhà xuất bán

Giáo dục Việt 

Nam

Ngữ Văn

Toán

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TỨ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026



STT Môn  Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Ghi chú

Chuyên đề học tập Toán 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn 

Tấn (Đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, 

Đặng Đình Hanh, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia 

Vượng

3 tiếng Anh Tiếng Anh 10 Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa 

(Chủ biên), Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, Hoàng Thị Hồng 

Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng

Nhà xuất bán

Giáo dục Việt 

Nam

4 GDTC
Giáo dục thể chất 10: Bóng đá 

(Cánh Diều)

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ 

biên), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Thành, Đinh Thị Mai 

Anh

Đại học Sư 

phạm

Lịch sử 10 (Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu Hiền, Tống Thị 

Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng

Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Cánh 

Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn 

Thu Hiền

Địa lí 10 (Cánh Diều)

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), 

Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, 

Nguyễn Thị Trang Thanh, Lê Mỹ Dung

Chuyên đề học tập Địa lí 10

 (Cánh Diều)

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), 

Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị 

Trang Thanh.

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 

(Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 

Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 

Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 10 

(Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, 

Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, 

Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận

5
Đại học Sư 

phạm

6
Đại học Sư 

phạm

7 Đại học Huế

Lịch sử

Địa lí

GDKTPL

2

Nhà xuất bán

Giáo dục Việt 

Nam

Toán
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Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), 

Phạm Kim Chung, Tô Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn 

Văn Thụ

Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quang Báu (Chủ 

biên), Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải

Hoá học 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hà (Chủ 

biên), Dương Bá Vũ

Chuyên đề học tập Hoá học 10

(Kết nối tri thức với cuộc sống)
Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn Ngọc Hà

Sinh học 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Thị 

Việt Hà, Đinh Đoàn Long, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Lai 

Thành

Chuyên đề học tập Sinh học 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Hương, Dương Minh Lam

Tin học 10 

(Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ 

Đức Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh Hoàng, Nguyễn 

Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên đề học tập Tin học 10: 

Khoa học máy tính (Cánh Diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 

Biên), Hoàng Vân Đông, Trần Quốc Long

Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ 

biên), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi Thị Thu 

Hương, Vũ Văn Liết, Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc Tấn

Chuyên đề học tập Công nghệ 10: 

Công nghệ trồng trọt

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Bùi Thị Thu Hương, Bùi 

Ngọc Tấn

Công nghệ 10, Công nghệ Điện - 

Điện tử 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tống Chủ biên), Đinh Triều Dương (Chủ 

biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, 

Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân

Nhà xuất bán

Giáo dục Việt 

Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 10, 

Công nghệ Điện - Điện tử 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lô Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương (Chủ 

biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Nhà xuất bán

Giáo dục Việt 

Nam

Hoá học

Sinh học

Tin học

CNNN

CNCN

11
Đại học Sư 

phạm

12

Nhà xuất bán

Giáo dục Việt 

Nam

13

10

Nhà xuất bán

Giáo dục Việt 

Nam

8

Nhà xuất bán

Giáo dục Việt 

Nam

9
Đại học Sư 

phạm

Vật lí
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14 GDQPAN
Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 

10  (Cánh Diều)

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), 

Lê Hoài Nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn 

Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê 

Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu Tuấn, 

Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh.

Đại học Sư phạm


